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ĐỂ ÔN TẬP 1

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
a. Số 2679 đọc là:
A. Hai nghìn sáu trăm bảy chín            	         B. Hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín
C. Hai nghìn không trăm bảy mươi chín               D. Hai sáu nghìn bảy mươi chín
b. Ba số ở dòng nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
A. 2688  ; 2 866  ;  2860		B. 2295  ; 2359  ; 2 259
C. 2 887  ;  2888  ;  2898		D. 2689  ;  2699  ; 2690
Câu 2:  Khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng: 
a. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 2 hàng, mỗi hàng có 21 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 
 A. 23 học sinh               B. 42 học sinh         C. 43 học sinh            D. 41 học sinh
b. 8dam 5m = .....    m.     Soá caàn ñieàn vaøo choã chaám laø:
  A. 805                  B. 8005                    C. 85                              D. 850
Câu 3: Khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
a. Em có 37 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:
A. 18 bạn, còn thừa 1 viên          B. 17 bạn, còn thừa 1 viên          C. 10 bạn           D. 18 bạn

b. Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số là:

A. 989                  	B. 999 		C. 109 		D. 889

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức

	130 + ( 18 + 42 )                                                  24 x 8 + 30 x 8 + 46 x 8 – 500  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5:  Đặt tính rồi tính
423 +238          892– 534         205 x 8            918 : 3  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6:  Tìm x
x : 7 = 451 + 12548 : x = 5 (dư 3)           53 : x = 6 (dư 5)             46 : x = 6 (dư 4)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7:
a. Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:
[image: ]
	A. 7 tam giác, 6 tứ giác.  	B. 7 tam giác, 9 tứ giác.
	C. 7 tam giác, 7 tứ giác. 	D. 6 tam giác, 5 tứ giác.
b. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi 
	A. 33 tuổi  		B. 35 tuổi 		C. 34 tuổi 		D. 25 tuổi

Câu 8: Từ cuộn dây điện dài 150 m. Người ta cắt lấy 3 đoạn, mỗi đoạn 35m. Hỏi cuộn dây còn lại dài bao nhiêu mét ?
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Bốn năm trước cháu 5 tuổi, bà hơn cháu 50 tuổi. Tính tổng số tuổi bà và cháu hiện nay ?
Bài giải

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................













	ĐỂ ÔN TẬP 2

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng
a. Tổng của 1259 và 2587 là:
	A. 3643        	B. 3743            	C. 3846	D. 3843
b. 3km 6m = 3006 …. chữ cần điền vào chỗ chấm là:
A. mm 			 B. dm		    C. m

Câu 2: Khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
a. Số gồm: 3 nghìn , 4 trăm, 5 chục, 8 đơn vị viết là:  
	A. 3485	B. 3548  	C. 3845	D. 3458 

b. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút
  A. 8 giờ 35 phút		B. 8 giớ 7phút [image: ]C. 7 giờ 40 phút		D. 7 giờ 35 phút
Câu 3:  Điền số vào chỗ chấm cho phù hợp





        Hình a 				                  Hình b  
có …….. góc vuông 				có …….. góc vuông
có ………góc không vuông                            có ………góc không vuông
Câu 4: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng
a.Thứ tự các số: 1468,1458, 5187, 1456, từ bé đến lớn là: 
	1456,  1458,  1468,  1587[image: ]	1456, 1468, 1458,    1587[image: ]
	1587,1456,    1468,1 458[image: ]	1458,  1468, 1456,  1587[image: ]
b. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:
              1011 [image: ]             1001 [image: ]             1000 [image: ]         1111   [image: ]
Câu 5:  Đặt tính rồi tính
…………………2645 +  3287              8728 – 5249                 637 x 2                    963 : 7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Điền chữ hoặc số vào chỗ chấm cho phù hợp:
a. Trong phép chia có dư muốn tìm số bị chia ta thực hiện.
Lấy ……………       nhân với ………………..       cộng với …………… 

b. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?
        Trả lời : Nhà em có ………………con vịt


Câu 7: Khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng

a. Mỗi giờ có 60 phút thì giờ có:
A. 25 phút 		B. 40 phút 		C. 4 phút		D. 15 phút

b. Tìm x biết: 842 -  x = 768

		A. x = 74		B. x = 84		C. x = 94		D. x = 64

Câu 8: Một bến xe có 65 ô tô. Lúc đầu có 28 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô? 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Cô Lan có 1 kg đường, cố đã dùng làm bánh hết 500g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 5 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Có ba thùng dầu. Thùng 1 có số dầu kém 8 lít thì tròn 8 chục lít. Thùng 2 có số dầu ít hơn thùng 1 đúng bằng  số dầu thùng 1. Thùng 3 có số dầu ít hơn thùng 2 đúng bằng    số dầu thùng 2. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu?            
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐỂ ÔN TIẾNG VIỆT 

Đọc kĩ bài tập đọc rồi hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

CHIM CHÍCH VÀ SÂU ĐO

	Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con chim chích sà xuống:
	- A, có một tên sâu rồi.
	Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên.
	- Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu. Ta có ích như vậy, sao lại bắt ta?
	- Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào tên sâu đo này có ích thật không?"
	Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây nhỏ là nó ăn liền. Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng... Mình phải được trả công chứ!"
	Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, sao mầm cây gãy cả thế này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!"
	Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy chim chích quay lại, định tìm cách cãi... Nhưng lần này thì đừng hòng!
	Chim chích mổ một cái thế là đi đời sâu đo.
								Theo Phương Hoài
1. Con sâu đo trong bài là con vật: (0.5đ)
A. Nguy hiểm chuyên phá hại cây xanh.
B. Hiền lành, giúp ích cho cây xanh.
C. Siêng năng vừa có ích, vừa có hại cho cây xanh.

2, Chim chích mắc lừa sâu đo là do: (0.5đ)
A. Chim chích nhìn thấy sâu đo đang làm việc miệt mài để đo cây hồng.
B. Chim chích nửa ngờ, nửa tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo.
C. Chim chích tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo.

3. Hành động mổ chết sâu đo của chim chích nói lên điều gì?(0.5đ)
A. Chim chích hung dữ, nóng tính và rất háu ăn.
B. Chim chích hiền lành nhưng là bạn của sâu đo hại cây.
C. Chim chích hiền lành nhưng chuyên bắt sâu bọ hại cây
4.trong bài có sử dụng nghệ thuật : (0.5đ)
 A. so sánh
 B. nhân hóa 
C.Cả so sánh và nhân hóa
D. Không sử dụng nghệ thuật nào 

5.Trong các câu sau câu nào đặt đúng dấu phẩy? (0.5đ)
A.Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích nhà nông.
B. Chim chích là chú chim hiền lành, chuyên bắt sâu, giúp ích nhà nông.
C. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích, nhà nông.

6. từ ngữ thể hiện phép nhân hóa trong : (0.5đ)
A. phân vân,Mình,bọn ,lừa,chuyên bắt sâu bọ,ăn liền
B. A,bình tĩnh ,Ê,ta,phân vân,Mình,bọn ,lừa ,khoái lắm,nghĩ,Ô,giận lắm,quyết định 
C. lừa ,bám lấy,nghĩ,Ô,giận lắm,quyết định ,có ích,khoái lắm, cho cây xanh


7. Đặt một câu (1đ)
a. có sử dụng nghệ thuật so sánh:(0.5đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. có sử dụng nghệ thuật nhân hóa (0.5đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật ? (0.5đ)
A.học sinh, ăn , viết bài, cô giáo, cha , mẹ, công nhân, xanh, ngọt ngào, bà .
B. học sinh, nhảy , trèo  , cô giáo, cha , mẹ, công nhân, mơn mỡn, êm đềm, bà .
C. học sinh, bàn ,ti vi , cô giáo, cha , mẹ, công nhân, sách, cặp, bà .
Câu 9: Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động ? (0.5đ)
A. nghịch ngợm, ăn , viết bài, cô giáo, cha , mẹ, công nhân, xanh, ngọt ngào, bà .
B. học sinh, bàn ,ti vi , cô giáo, cha , mẹ, công nhân, sách, cặp, bà .
C. ăn , nhảy , trèo  , hát, bay , trườn, phi, uống, ngắm, quay 
Câu 10: Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ đặc điểm ?(0.5đ)
A.học sinh, ăn , viết bài, cô giáo, cha , mẹ, công nhân, xanh, ngọt ngào, bà .
B. học sinh, nhảy , trèo  , cô giáo, cha , mẹ, công nhân, mơn mỡn, êm đềm, bà .
C. đen , cao, dài, thơm ngát, khẳng khiu, um tùm, rậm rạp, tím ngắt, bóng loáng,trơn 
Câu 11: Trong câu: “Những chú gà con mới nở chạy như lăn tròn trên sân.”Những hình ảnh nào được so sánh với nhau?(0.5đ)
	A.Chú gà- sân 
	B.Chú gà- chạy 
	C.Chú gà- lăn
	D.Chạy- lăn tròn 


Câu 12: Từ nào chỉ đức tính của anh Đom Đóm?(0.5đ)
	A. chuyên cần
	B.ngoan ngoãn 
	C.học giỏi
	D.thông minh 


Câu 13: Có mấy sự vật được nhân hoá trong các câu thơ sau:(0.5đ)
Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước.
	A. 1
	B.2 
	C.3
	D.4 
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